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I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm - từ câu 01 đến câu 20)

Câu 1: Hệ số của 
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 trong khai triển 
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 là số nguyên dương thỏa mãn 
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A. 
[image: image6.wmf]120.


B. 
[image: image7.wmf]210.


C. 
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Câu 2: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 
[image: image10.wmf]5

  người ngồi vào một bàn dài?

A. 
[image: image11.wmf]5.


B. 
[image: image12.wmf]25.


C. 
[image: image13.wmf]3125.


D. 
[image: image14.wmf]120.


Câu 3: Xét một phép thử có không gian mẫu 
[image: image15.wmf]W

 và 
[image: image16.wmf]A

 là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. 
[image: image17.wmf](
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 khi và chỉ khi 
[image: image18.wmf]A

 là chắc chắn.
B. Xác suất của biến cố 
[image: image19.wmf]A

 là 
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Câu 4: Một hộp đựng 
[image: image23.wmf]15

 viên bi khác nhau gồm 
[image: image24.wmf]7

  bi xanh, 
[image: image25.wmf]5

 bi đỏ và 
[image: image26.wmf]3

  bi vàng; lấy ngẫu nhiên một lần 
[image: image27.wmf]3

  viên bi. Gọi 
[image: image28.wmf]A

 là biến cố lấy được 
[image: image29.wmf]3

  viên bi cùng màu. Số phần tử của biến cố 
[image: image30.wmf]A

 là:
A. 
[image: image31.wmf]46.


B. 
[image: image32.wmf]455.


C. 
[image: image33.wmf]35.


D. 
[image: image34.wmf]350.


Câu 5: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi 
[image: image35.wmf]A

 là biến cố: “Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là số chẵn”. Trong các biến cố sau, biến cố nào xung khắc với biến cố
[image: image36.wmf]A

?

A. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 2.
B. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 1 hoặc 2.
C. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 6.
D. Số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc là 3.
Câu 6: Cho 
[image: image37.wmf]A

, 
[image: image38.wmf]B

 là hai biến cố xung khắc, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image39.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7: Cho tập hợp 
[image: image43.wmf]{
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[image: image44.wmf]S

 là tập hợp các số có 
[image: image45.wmf]3

 chữ số khác nhau được lập thành từ các chữ số của tập 
[image: image46.wmf]A

. Chọn ngẫu nhiên một số từ 
[image: image47.wmf]S

, tính xác suất để số được chọn có chữ số cuối gấp đôi chữ số đầu.

A. 
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D. 
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Câu 8: Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có 
[image: image52.wmf]m

  cách thực hiện, hành động kia có 
[image: image53.wmf]n

 cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có số cách thực hiện là:
A. 
[image: image54.wmf]m+n.


B. 
[image: image55.wmf].
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C. 
[image: image56.wmf]2
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D. 
[image: image57.wmf]m.n.


Câu 9: Lớp 11A1 có 
[image: image58.wmf]25

  học sinh nam và 
[image: image59.wmf]20

 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp làm lớp trưởng?

A. 
[image: image60.wmf]45.


B. 
[image: image61.wmf]25.


C. 
[image: image62.wmf]20.


D. 
[image: image63.wmf]500.


Câu 10: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 
[image: image64.wmf]5

 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?

A. 
[image: image65.wmf]120.


B. 
[image: image66.wmf]48.


C. 
[image: image67.wmf]72.


D. 
[image: image68.wmf]24.


Câu 11: Khai triển nhị thức [image: image70.png]


 được kết quả đúng là:
A. 
[image: image71.wmf]54322345
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Câu 12: Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có 
[image: image75.wmf]m

 cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có 
[image: image76.wmf]n

 cách thực hiện hành động thứ hai thì công việc đó có số cách thực hiện là:
A. 
[image: image77.wmf]2
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B. 
[image: image78.wmf]m+n.


C. 
[image: image79.wmf].

m.n


D. 
[image: image80.wmf]m.n.


	Câu 13: Các thành phố 
[image: image81.wmf],,,
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 được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ 
[image: image82.wmf]A

 đến 
[image: image83.wmf]D

 mà qua 
[image: image84.wmf]B

 và 
[image: image85.wmf]C

 chỉ một lần?

                                          [image: image86.png]






A. 18.
B. 9.
C. 24.
D. 10.
Câu 14: Cho tập hợp 
[image: image87.wmf]A

 có 
[image: image88.wmf]n

 phần tử 
[image: image89.wmf](
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 Số tập con gồm 
[image: image90.wmf]k

 phần tử của tập 
[image: image91.wmf]A

 được xác định bởi công thức?

A. 
[image: image92.wmf](
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Câu 15: Từ các chữ số 
[image: image96.wmf]1, 5, 6, 7,9

  có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 
[image: image97.wmf]4

 chữ số khác nhau?

A. 
[image: image98.wmf]625.


B. 
[image: image99.wmf]120.


C. 
[image: image100.wmf]24.


D. 
[image: image101.wmf]256.


Câu 16: Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần. Số phần tử của không gian mẫu là:
A. 
[image: image102.wmf]6.


B. 
[image: image103.wmf]4.


C. 
[image: image104.wmf]8.


D. 
[image: image105.wmf]9.


Câu 17: Một tổ gồm 
[image: image106.wmf]10

 học sinh. Cần chia tổ đó thành ba nhóm có 
[image: image107.wmf]5

 học sinh, 
[image: image108.wmf]3

 học sinh và 
[image: image109.wmf]2

 học sinh. Số cách chia nhóm là:
A. 
[image: image110.wmf]2510.


B. 
[image: image111.wmf]2520.


C. 
[image: image112.wmf]2515.


D. 
[image: image113.wmf]2880.


Câu 18: Cho tập 
[image: image114.wmf]A

 có 
[image: image115.wmf]n

 phần tử 
[image: image116.wmf](
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 Số kết quả của việc sắp xếp thứ tự 
[image: image117.wmf]n

 phần tử của tập hợp 
[image: image118.wmf]A

 là:
A. 
[image: image119.wmf](
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B. 
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C. 
[image: image121.wmf]!.
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D. 
[image: image122.wmf](
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Câu 19: Số hạng tổng quát trong khai triển của 
[image: image123.wmf](
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Câu 20: Một lớp học có 
[image: image128.wmf]25

 học sinh  nam và 
[image: image129.wmf]15

 học sinh nữ. Chọn 
[image: image130.wmf]3

 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên?

A. 
[image: image131.wmf]59280.


B. 
[image: image132.wmf]2300.


C. 
[image: image133.wmf]455.


D. 
[image: image134.wmf]9880.


II. TỰ LUẬN: (5 điểm - từ câu 21 đến câu 23)
Câu 21.1: (2đ) Tìm hệ số của 
[image: image135.wmf]2012
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 trong khai triển của nhị thức 
[image: image136.wmf]æö
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Câu 22.1: (1đ) Cho 
[image: image137.wmf]3

 tấm bìa khác nhau trên đó đã được viết lên các chữ cái 
[image: image138.wmf],,

KYS

. Sau đó người ta thử trải ra ngẫu nhiên thành hàng ngang, hãy mô tả không gian mẫu của phép thử trên.
Câu 23.1: (2đ) Cho một hộp kín có chứa 
[image: image139.wmf]3

 bi đỏ, 
[image: image140.wmf]4

 bi xanh, 
[image: image141.wmf]5

 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 
[image: image142.wmf]4

 viên bi. Tính xác suất để 
[image: image143.wmf]4

 viên bi lấy ra không có bi màu đỏ.
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